
Biểu 02

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 14

1 Nguyễn Văn Bách 1982 Chánh Văn phòng
Văn phòng HĐND & 

UBND huyện
HTXSNV

2 Nguyễn Công Lâm 1982 Trưởng phòng Phòng Nội vụ HTXSNV

3 Trần Văn Cầu 1965 Chánh Thanh tra Thanh tra huyện HTTNV

4 Nguyễn Thành Lê 1972 Trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch
HTTNV

5 Bùi Như Việt 1971 Trưởng phòng Phòng Kinh tế & HT HTTNV

6 Bùi Anh Hùng 1966 Trưởng phòng Phòng Tư pháp HTTNV

7 Đỗ Văn Sơn 1979 Trưởng phòng Phòng GD & ĐT HTXSNV

8 Lò Hồng Nhung 1983 Trưởng phòng Phòng Văn hóa & TT HTTNV

9 Bùi Quang Liên 1967 Trưởng phòng Phòng TN & MT HTTNV

10 Lường Thị Nhung 1977 Trưởng phòng Phòng LĐ - TB & XH HTXSNV

11 Trần Khoa Phương 1975 Trưởng phòng 
Phòng Nông nghiệp & 

PTNT
HTXSNV

12 Lê Thị Thanh Thuỳ 1986 Giám đốc
Trung tâm Văn hóa - 

truyền thanh - TH
HTTNV

13 Lê Đình Trung 1971 Phó giám đốc
Trung tâm Văn hóa - 

truyền thanh - TH
HTXSNV

14 Phạm Thị Xuân 1971 Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX HTTNV

15 Phạm Thị Kim Nguyệt 1971 Phó giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX
Hoàn thành 

nhiệm vụ

16 Vũ Đức Bình 1987 Phó giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX HTTNV

17 Ngô Cương Quyết 1973 Giám đốc Ban QLDA các công trình HTTNV

18 Nguyễn Bình Trọng 1982 Phó giám đốc Ban QLDA các công trình HTTNV

19 Nguyễn Văn Tiến 1983 Phó giám đốc Ban QLDA các công trình HTTNV

20 Lò Văn Mong 1985
Phó giám đốc (phụ 

trách)
Trung tâm Quản lý đất đai HTTNV

Đơn vị công tác

Kết quả đánh 

giá của UBND 

huyện năm 

2022

Ghi chú

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CỦA UBND HUYỆN ĐỐI VỚI

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, NĂM 2022

STT Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày        /12/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)
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Đơn vị công tác

Kết quả đánh 

giá của UBND 

huyện năm 

2022

Ghi chúSTT Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

21 Lò Văn Đức 1986 Phó giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai HTTNV

22 Nguyễn Thị Thanh Nga 1986
Phó giám đốc (phụ 

trách)

Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp
HTTNV

22 16 6 22 22 22 0

(Trong đó, HTSXNV: 06 người; HTTNV: 15 người ; HTNV: 01 người; KHTNV: 0 người)

Lưu ý:  Người đứng đầu cơ quan, đơn vị không được xếp loại cao hơn kết quả xếp loại của các cơ 

quan, đơn vị đó.
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